
BAN QUẢN TRỊ NHÀ CHUNG 

CƯ R4 – GOLDMARK CITY 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

BÁO CÁO QUỸ ĐIỀU HÒA 

  Kính gửi Quý cư dân tòa R4 Goldmark City 

BQT R4 xin được gửi tới Quý cư dân báo cáo quỹ điều hòa và danh 

sách cư dân chưa nộp quỹ điều hòa đến ngày 31/01/2025 

 

Tổng hợp thu chi quỹ điều hòa cập nhật từ ngày 27/07/2024 đến ngày 31/01/2025: 

Diễn giải  Thu  Chi Tồn 

BQT khóa 2 chuyển tiền tồn quỹ điều hòa 3,724,000   

Tổng thu quỹ tòa theo danh sách đính kèm 23,000,000   

Tồn quỹ 26,724,000 - 26,724,000 

 

 

 NGƯỜI LẬP BIỂU 

 

 

                                                                                          ĐỖ THỊ LƯƠNG 



STT
NGÀY 

THÁNG
SỐ CĂN

SỐ 
TẦNG

DIỄN GIẢI  THU   CHI  TỒN 

CỘNG PHÁT SINH 26,724,000         -                   26,724,000       

1 27/07/2024 Chị Chi chuyển quỹ điều hòa 3,724,000           3,724,000         

2 20/08/2024 0610 06
Căc 0610 Vũ Đại Phong đóng quỹ điều 
hòa

1,000,000           4,724,000         

3 20/08/2024 3502 35 Căn 3502 đóng quỹ điều hòa 1,000,000           5,724,000         

4 20/08/2024 3402 34
Căn 3402 Trần Thị Thu Hà đóng quỹ 
điều hòa

1,000,000           6,724,000         

5 21/08/2024 3411 34 Căn 3411 đóng quỹ điều hòa 1,000,000           7,724,000         

6 21/08/2024 4002 40 Căn 4002 Nguyễn Nho Bắc 1,000,000           8,724,000         

7 21/08/2024 3904 39 Căn 3904 Nguyễn Ánh Hồng 1,000,000           9,724,000         

8 22/08/2024 12A09 12 Căn 12A09 đóng quỹ điều hòa 1,000,000           10,724,000       

9 22/08/2024 1508 15 Căn 1508 đóng quỹ điều hòa 1,000,000           11,724,000       

10 23/08/2024 3810 38 Căn 3810 Đồng Thị Linh 1,000,000           12,724,000       

11 26/08/2024 3404 34 Căn 3404 PARK SU JUNG 1,000,000           13,724,000       

12 27/08/2024 3514 35 Căn 3514 Phạm Thị Mai Anh 1,000,000           14,724,000       

13 10/09/2024 1014 10 Trần Văn Chiến 1,000,000           15,724,000       

14 11/09/2024 1007 10 Đinh Tiến Thành 1,000,000           16,724,000       

15 12/09/2024 3507 35 Đỗ Xuân Trường 1,000,000           17,724,000       

16 13/09/2024 3508 35 Phí Công Hoàng 1,000,000           18,724,000       

17 18/09/2024 3902 39 Căn 3902 đóng quỹ điều hòa 1,000,000           19,724,000       

18 18/09/2024 3910 39 Dương Thị Thanh Tuyền 1,000,000           20,724,000       

19 21/09/2024 2215 22 Đặng Xuân Mười 1,000,000           21,724,000       

20 21/09/2024 1808 18 Phạm Thị Mùa 1,000,000           22,724,000       

21 22/09/2024 1110 11 Nguyễn Quang Vinh 1,000,000           23,724,000       

22 22/09/2024 3505 35 Nguyễn Minh Phương 1,000,000           24,724,000       

23 24/09/2024 0507 05 Kim Thị Thu Hiền 1,000,000           25,724,000       

24 24/09/2024 0704 07 Phan Thị Hương 1,000,000           26,724,000       

QUỸ ĐIỀU HÒA R4



STT Mã căn Tầng Chủ sở hữu SĐT Số tiền Ghi chú

-                         

1 0607 06 Đinh Nam Dương 84983335983

2 0615 06

Nguyễn Đức Khanh và Phạm 

Thị Tuyết 84982717138

3 0702 07

Nguyễn Trọng Huy và 

Nguyễn Thị Quế 84975284859

4 0707 07 Trương Xuân Trường 84913317756

5 0709 07 Vũ Đào và Khuất Thị Hoàn 84978881881

6 0812 08 Đỗ Công Lượng 84989389977

7 1004 10 Nguyễn Thị Thảo 84904265353

8 1006 10 Ngô Thị Hiền 84975791826

9 1012 10 Vũ Thị Thu Hiền 84912653588

10 1106 11 Lê Thị Nga 01696931085

11 1114 11 Nguyễn Quốc Tuấn 84989492112

12 1212 12 Lý Thu Hằng 84913558937

13 1213 12 Trần Thị Thu Hồng 84903417944

14 1215 12 Nguyễn Xuân Tùng

84983264189/ 

0433600627

15 12A02 12 Nguyễn Quốc Thắng 84904224747

16 12A03 12 Nguyễn Thị Phương

84912150336/ 

0988772273/ 

0943336689 

17 12A04 12 Nguyễn Thị Phương

84912150336/ 

0988772273/ 

0943336689 

18 12A06 12 Phạm Đình Quỳnh 0947218288

19 12A08 12 Nguyễn Thị Hương 84912344698

20 12A10 12 Nguyễn Đức Hoàng 84904606263

21 12A11 12 Nguyễn Thị Nga 84944046546

22 12A13 12 Nguyễn Thị Thi 84983554858

23 12A14 12 Nguyễn Thị Phương

84912150336/ 

0988772273/ 

0943336689 

24 12A16 12 Lê Ngọc Lân 84904082173

25 12B01 12 Nguyễn Việt Thái 84913344012

26 12B08 12 Nguyễn Thị Ngọc  Vân 84904265887

27 12B11 12 Đào Văn Hưởng 84914339128

28 12B13 12

Đồng Thị Minh Phương và 

Kim Woon Seok 0437875437

29 12B14 12

Đỗ Minh Kiên và Nguyễn 

Minh Thắng 84983398398

30 12B15 12 Nguyễn Thị Thanh Thủy 0987006878

31 12B16 12 Nguyễn Thủy Tiên 84904348368

DANH SÁCH CĂN HỘ CHƯA ĐÓNG QUỸ ĐIỀU HÒA ĐẾN 31/01/2025



STT Mã căn Tầng Chủ sở hữu SĐT Số tiền Ghi chú

32 1603 16 Trương Thị Ngọc Yến 0934311988

33 1605 16 Phạm Thị Oanh 84904325568

34 1614 16 Nguyễn Duy Kha 84988715468

35 1615 16 Đặng Thị Bích Thủy 84987690783

36 1813 18 Trịnh Đức Thành 0902755007

37 1815 18 Trần Xuân Phương 84911365555

38 1904 19

Phạm Hải Quân và Lê Thị 

Thanh Hương 84904465858

39 1907 19 Đặng Thanh Hương 84912357878

40 1908 19

Nguyễn Lan Hương và Lê 

Thanh Bình 84912277196

41 1909 19 Nguyễn Thị Hiển 0962890099

42 1913 19 Nguyễn Quốc Tuấn 0987323299

43 2003 20 Trần Phú Bình 84903220124

44 2009 20 Nguyễn Thị Tình 84983966696

45 2015 20 Ryu Jinsun 84936036842

46 2101 21 Nguyễn Văn Hải 84904668618

47 2102 21 Nguyễn Thị Thu

840983852476;0

983338767

48 2103 21 Nguyễn Văn Chương 0981586598

49 2104 21 Phạm Quốc Việt 84913479898

50 2111 21 Dương Thị Vân Hà 84906189998

51 2116 21 LIM MYUNGHAN 0987840882

52 2201 22 Lại Minh Trí 84903225756

53 2203 22 Nguyễn Mạnh Cường 0983031221

54 2206 22 Nguyễn Minh Ngọc 0915869198

55 2210 22 Nguyễn Ngọc Long 84975931393

56 2211 22 Vũ Ngọc Nam 0976532889

57 2212 22 Trần Tuấn Linh

0966342888/093

6053068

58 2213 22 KIM EUNHO 0902512780

59 2301 23 Nguyễn Thị Thúy 84916262559

60 2302 23 Nguyễn Anh Tân

0947501289/098

8686986

61 2407 24 Nguyễn Minh Hướng 0981325656

62 2408 24 Phạm Tiến Long 840983886919 

63 2409 24 Nguyễn Thị Thu Phương 84903403326

64 2715 27 KANG HOJAE 01233660129

65 2808 28 Nguyễn Thị Hồng Nhung 84989129628

66 2810 28 Nguyễn Hồng Tiến 84904109567

67 2903 29 Kim Mu Young 0936967375

68 2904 29 YU DONG GOO

0916937231/090

7890506

69 3003 30 Kim Nam Jung

840936991288 

(0914406994)

70 3004 30 Cho Jeong Seop

840936991288 

(0914406994)

71 3111 31 Phạm Thị Mai Anh

840912624559;0

904315109

72 3202 32 Phan Đức Thọ

84948243434/ 

0981635421

73 3211 32 Trần Thị Hạnh 84904975357



STT Mã căn Tầng Chủ sở hữu SĐT Số tiền Ghi chú

74 3309 33 Nguyễn Thị Kim Liên 84983570810

75 3401 34 Lê Đình Long 84967812622

76 3403 34 Nguyễn Trí Châu 84913027046

77 3406 34 Bùi Hữu Thụ 84983259213

78 3414 34 Trần Phú Bình 84903220124

79 3503 35

Nguyễn Hương Dưỡng và 

Trần Văn Chanh 84912345586

80 3509 35 LEE SAMYOUNG

0915554989

01030772630

81 3613 36 KIM WON EON 0906097675

82 3801 38 Phạm Văn Hồng 84978272799

83 3804 38 Phạm Minh Tuấn 84903411047

84 3809 38

Hoàng Văn Hưng và Nguyễn 

Thị Ba

84934507698/01

697655666

85 3813 38 CHUNG CHUN MOK 8.21053E+11

86 3816 38 Nguyễn Thị Quyên 0913952888

87 3901 39 Lâm Thị Lý 84932295355

88 3912 39 Phạm Mạnh Thuần 0949972666

89 4008 40 KIM KWANG KYOO 0902512780


